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Kết quả thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL

và công tác hợp nhất văn bản QPPL năm 2015

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL, hợp nhất văn bản QPPL và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các công tác trên theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 28/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL và Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL (sau đây gọi là Chỉ thị số 26), trên cơ sở tổng hợp thông tin về tình hình, kết quả thực hiện công tác công tác pháp điển hệ thống QPPL và hợp nhất văn bản QPPL năm 2015, Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

A. CÔNG TÁC PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QPPL

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Kế hoạch chung để thực hiện pháp điển

Theo quy định hiện hành, các bộ, ngành phải ban hành Kế hoạch chung để thực hiện pháp điển của bộ, ngành mình. Việc ban hành Kế hoạch chung sẽ giúp các bộ, ngành có định hướng tổng thể dài hạn cho công tác pháp điển, bảo đảm việc triển khai thực hiện pháp điển kịp thời, đúng tiến độ và chất lượng. Trong năm 2015, đã có 21/25 bộ, ngành ban hành Kế hoạch chung để thực hiện pháp điển; còn 04/25 cơ quan chưa ban hành Kế hoạch chung, bao gồm: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại Kế hoạch chung, nhiều bộ, ngành phân công công việc theo hướng tản việc đến từng đơn vị chuyên môn (là các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản được pháp điển hoặc được giao quản lý nhà nước về lĩnh vực mà văn bản quy định); một số bộ, ngành giao cho tổ chức pháp chế tổ chức, thực hiện toàn bộ công tác pháp điển. Tùy tính chất, khối lượng văn bản thuộc đối tượng pháp điển mà mỗi cách phân công nêu trên lại có những ưu điểm khác nhau. Ngoài ra, nhiều bộ, ngành rất tích cực, chủ động trong công tác pháp điển, tại Kế hoạch chung, nhiều bộ, ngành đã đẩy nhanh tiến độ và đưa một số đề mục có thời hạn hoàn thành thuộc Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3 vào danh mục các đề mục hoàn thành trước năm 2018.

1.2. Kế hoạch thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống QPPL, cơ quan được phân công chủ trì thực hiện pháp điển phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục, kế hoạch thực hiện pháp điển xác định cụ thể cơ quan thực hiện pháp điển đối với từng văn bản trong đề mục. Hiện nay trên tổng số 38 đề mục đã được triển khai thực hiện pháp điển, mới có 10 đề mục được ban hành kế hoạch. Nhiều cơ quan khi thực hiện pháp điển đề mục không ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển theo đúng quy định, dẫn đến nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện pháp điển (như không xác định đầy đủ cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển đối với các văn bản thuộc đề mục nên công tác phối hợp, triển khai pháp điển gặp vướng mắc; không xác định được đầy đủ các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, ảnh hướng đến tiến độ, chất lượng của công tác pháp điển; xác định thiếu văn bản thuộc đề mục dẫn đến việc thực hiện pháp điển bị bỏ sót quy định...). 

1.3. Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ, ngành

Trong thời gian qua, nhằm triển khai bài bản, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác pháp điển, một số bộ, ngành đã ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc cơ quan trong việc thực hiện pháp điển, như: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Một số bộ, ngành đang xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc cơ quan mình trong công tác pháp điển như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính... 

2. Kết quả thực hiện pháp điển theo đề mục

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Đề án xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg, nhiệm vụ pháp điển đặt ra trong 03 Giai đoạn từ năm 2014 đến 2023 với 265 đề mục cụ thể như sau: Giai đoạn 1 hoàn thành 22 đề mục; Giai đoạn 2 hoàn thành 144 đề mục và Giai đoạn 3 hoàn thành 99 đề mục. 

Trên tinh thần thực hiện pháp điển sớm các đề mục có hệ thống văn bản thuộc nội dung đề mục có tính ổn định, liên quan đến quyền lợi của cá nhân doanh nghiệp, một số bộ, ngành đã đưa vào kế hoạch chung thực hiện pháp điển và hoàn thành trước thời hạn (trước năm 2018) với 96/243 đề mục. Nâng tổng số đề mục phải hoàn thành trước năm 2018 lên 118 đề mục. Tuy nhiên, một số đề mục trong các chủ đề thuộc Giai đoạn 1 nhưng lại chưa được triển khai thực hiện pháp điển do phụ thuộc vào lộ trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL như: đề mục Tín ngưỡng, tôn giáo, đề mục Công tác văn thư của Bộ Nội vụ đang phải chờ Luật tín ngưỡng, tôn giáo mới và Pháp lệnh văn thư mới (dự kiến được thông qua vào đầu năm 2016); đề mục Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và đề mục Chứng thực của Bộ Tư pháp đang dự kiến chờ Luật Chứng thực mới (có khả năng được thông qua vào quý III/2016); đề mục Thống kê đang chờ Luật thống kê trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 10 (dự kiến triển khai thực hiện vào năm 2017)...

Thực tiễn hiện nay, có 38/118
 đề mục (07 đề mục thuộc Giai đoạn 1 và 31 đề mục thuộc Giai đoạn 2 và 3) được triển khai thực hiện pháp điển ở các giai đoạn khác nhau và mới chỉ có 18 đề mục hoàn thiện, trong số 20 đề mục còn lại, nhiều đề mục mới chỉ ở giai đoạn đầu triển khai công tác pháp điển như xây dựng Kế hoạch đề mục hay rà soát, tập hợp văn bản. Như vậy, có thể thấy khối lượng công việc trong năm 2016 và 2017 là rất lớn, các bộ, ngành phải tập trung triển khai và hoàn thiện 102 đề mục để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã đề ra cũng như lộ trình theo Đề án xây dựng Bộ pháp điển. Trong đó, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì thực hiện pháp điển 20 đề mục, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì thực hiện pháp điển 19 đề mục, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chủ trì thực hiện pháp điển 13 đề mục, Bộ Công Thương và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, mỗi Bộ có trách nhiệm chủ trì thực hiện pháp điển 07 đề mục và Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì thực hiện pháp điển 02 đề mục với số lượng văn bản rất lớn (dự kiến gần 1.000 văn bản/đề mục), tuy nhiên, các đề mục nêu trên hiện nay chưa được triển khai thực hiện (một số ít đề mục mới chỉ triển khai ở bước xây dựng Kế hoạch, tập hợp văn bản). Trong thời gian tới, nếu các bộ, ngành không chủ động, tích cực, đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác pháp điển tại cơ quan mình sẽ dẫn đến tình trạng hàng loạt đề mục chậm tiến độ, hoặc ảnh hưởng chất lượng kết quả pháp điển do áp lực phải hoàn thành khối lượng công việc lớn trong khoảng thời gian ngắn.

Đối với 18 đề mục đã hoàn thiện, có thể thấy, trong năm qua các bộ, ngành (cụ thể: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước) đã rất quan tâm, tập trung triển khai hiệu quả hoạt động pháp điển, đạt được những kết quả tích cực bước đầu, cần được phát huy, duy trì và nhân rộng trong thời gian tới.

Về tình hình thẩm định đề mục, trong năm 2015, đã có 16 đề mục được thẩm định, chuyển sang giai đoạn chờ trình Chính phủ quyết định thông qua.

3. Công tác bố trí điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện công tác pháp điển

3.1. Công tác bố trí nhân sự

Trên cơ sở Kế hoạch chung để thực hiện pháp điển cũng như thực tế triển khai hoạt động pháp điển thuộc thẩm quyền của mình, 100% các bộ, ngành đã bố trí biên chế tổ chức, triển khai, thực hiện công tác pháp điển (chủ yếu là biên chế kiêm nhiệm thuộc Vụ Pháp chế, riêng Bộ Y tế bố trí được 01 biên chế chuyên trách). Các bộ, ngành phân công thực hiện pháp điển đến từng đơn vị thuộc bộ, ngành mình thì tùy vào lộ trình triển khai công việc cũng đã bố trí biên chế tại từng đơn vị để triển khai thực hiện công tác này.

3.2. Công tác bố trí kinh phí

Ngày 13/12/2013, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP quy định cụ thể, chi tiết, hướng dẫn các cơ quan thực hiện pháp điển việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho từng hoạt động trong công tác pháp điển hệ thống QPPL. Theo đó kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển hệ thống QPPL được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; kinh phí được bố trí cho từng đầu công việc cụ thể. Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan lập dự toán chi tiết kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm gửi Bộ Tài chính thẩm định và tổng hợp trình Chính phủ để trình Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong năm 2015, về cơ bản, các bộ, ngành đều đã thực hiện lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác pháp điển hệ thống QPPL theo quy định, các đề mục triển khai thực hiện trong năm qua đã được bố trí kinh phí phù hợp.
3.3. Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ

Trong năm 2015, có 08 bộ, ngành đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển cho công chức thuộc cơ quan mình được phân công nhiệm vụ triển khai tổ chức cũng như trực tiếp thực hiện pháp điển, cụ thể: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ngoài ra, trong năm qua, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức Hội thảo trao đổi, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác pháp điển cho công chức làm công tác pháp điển của các đơn vị thuộc các bộ ngành vào hai ngày 08 và 09/10/2015. Đồng thời, tại các Hội thảo định kỳ hàng quý, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) cũng thường xuyên lồng ghép nội dung trao đổi, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện pháp điển. 

3.4. Công tác xây dựng cổng thông tin điện tử và phần mềm pháp điển

Cổng thông tin điện tử pháp điển đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng với tên miền: phapdien.moj.gov.vn. Bộ Tư pháp đã xây dựng Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển và thành lập Ban Biên tập để giúp việc biên tập tin bài và các nội dung khác đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. 

Trong năm 2015, Bộ Tư pháp tập trung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện phần mềm pháp điển phục vụ trực tiếp cho công tác pháp điển, với tiêu chí khi xây dựng là nhằm hỗ trợ tối đa cho người làm công tác pháp điển về mặt kỹ thuật thực hiện pháp điển. Đến nay, phần mềm pháp điển đang được thử nghiệm đối với một số đề mục cụ thể nhằm bảo đảm chất lượng tốt nhất khi đưa vào áp dụng, phát huy tối đa hiệu quả. Dự kiến, phần mềm này sẽ được đưa vào ứng dụng đầu năm 2016.

II. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QPPL

1. Mặt tích cực

- Trong thời gian qua, với hệ thống thể chế đầy đủ và toàn diện, công tác pháp điển đang dần từng bước triển khai bài bản và đi sâu về chất lượng.

- Thủ trưởng các cơ quan đã nhận thức tương đối rõ tầm quan trọng cũng như vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Bộ pháp điển. Qua đó, Thủ trưởng các cơ quan đã có nhiều chỉ đạo cụ thể như giao, phân công các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực hiện pháp điển, trong đó có đơn vị làm đầu mối; kịp thời bố trí nhân sự phù hợp cho đơn vị đầu mối cũng như đơn vị phối hợp khác; tập trung xây dựng Kế hoạch chung để triển khai thực hiện; xây dựng các văn bản chỉ đạo, quy định nội bộ nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai công tác này được thuận lợi, hiệu quả. Một số cơ quan đã thực hiện tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc nhằm xây dựng đội ngũ làm công tác pháp điển của cơ quan có kiến thức, kinh nghiệm.

- Về cơ bản, các cơ quan đã và đang tập trung triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL một cách chủ động, đồng đều, bảo đảm tiến độ. Các cơ quan đã rà soát, thực hiện pháp điển sớm các đề mục có hệ thống văn bản sử dụng để pháp điển ít, đơn giản, có tính ổn định mang tính thí điểm để rút kinh nghiệm thực hiện các đề mục khác. Cụ thể trong năm 2015 vừa qua, các bộ, ngành đã hoàn thiện kết quả pháp điển đối với 16 đề mục. Đây có thể coi là là kết quả bước đầu đáng khích lệ của công tác pháp điển.

- Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác pháp điển, Bộ Tư pháp đã rất chủ động, tích cực đẩy mạnh chất lượng, tiến độ của công tác này. Bộ Tư pháp đã ban hành khá đầy đủ các văn bản để triển khai công tác pháp điển; thực hiện tốt, chất lượng việc tổ chức các Hội thảo định kỳ theo quý, nắm bắt đầy đủ thông tin và kịp thời hướng dẫn, đôn đốc về tình hình triển khai công tác pháp điển của các bộ, ngành; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tới từng cán bộ, công chức được giao thực hiện pháp điển tại các bộ, ngành và tổ chức thành công việc thẩm định đối với 16 kết quả pháp điển của các bộ, ngành.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Về biên chế, nhân sự


Hiện nay, về cơ bản, các cơ quan thực hiện pháp điển mới chỉ bố trí được biên chế kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ này (trung bình từ 01 đến 03 người/đơn vị được phân công thực hiện pháp điển). Trong khi đó, pháp điển hệ thống QPPL là một nhiệm vụ mới, khối lượng công việc lớn nhưng lại đang trong tình trạng thiếu biên chế để triển khai thực hiện công tác này. Ngoài việc các cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ này chủ yếu là kiêm nhiệm, nhiều cán bộ, công chức được giao thực hiện pháp điển không thuộc tổ chức pháp chế nên trong quá trình triển khai công việc còn gặp nhiều lúng túng, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, chất lượng công việc.

Để khắc phục hạn chế về biên chế, một số cơ quan có cơ chế tản việc cho các đơn vị chuyên môn hoặc thành lập Tổ công tác. Một số cơ quan khác giao phần lớn nhiệm vụ pháp điển cho tổ chức pháp chế, do đó, đối với những cơ quan này, tổ chức pháp chế cần kiến nghị Lãnh đạo bộ bổ sung biên chế để bảo đảm triển khai nhiệm vụ đạt chất lượng, đúng tiến độ. 

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác pháp điển, Bộ Tư pháp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành trong công tác này và nhận thấy, việc phân công công tác này theo hướng tản việc đến từng đơn vị chuyên môn đã bộc lộ một số hạn chế như: các công chức tại đơn vị chuyên môn thường không được đào tạo về chuyên ngành luật do đó việc tiếp cận với những khái niệm, thuật ngữ pháp lý mang tính kỹ thuật của công tác pháp điển còn gặp khó khăn; pháp điển không phải là nhiệm vụ chính của đơn vị, do đó, nhiều khi chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp điển giữa các đơn vị chuyên môn và tổ chức pháp chế chưa thực sự hiệu quả; nhiệm vụ pháp điển của bộ, ngành được giao cho nhiều đơn vị khác nhau thực hiện khiến công việc trở nên không tập trung, nếu giao cho tổ chức pháp chế làm đầu mối tổng hợp thì gây khó khăn cho tổ chức pháp chế khi phải kiểm soát một khối lượng công việc lớn nhưng lại phân tán ở nhiều nơi.


2.2. Về kinh phí


Theo phản ánh của các cơ quan thực hiện pháp điển, định mức kinh phí thực hiện công tác pháp điển còn hạn chế, chưa tương xứng với khối lượng công việc. Ngoài ra, tại một số cơ quan, đơn vị, việc bố trí kinh phí triển khai công tác pháp điển chưa được quan tâm đúng mức (phải kể đến là Bộ Nội vụ, Ủy ban dân tộc, Thanh Tra Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Kiểm toán nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an...).

2.3. Về công tác phối hợp

Trong thời gian qua, nhiều cơ quan có trách nhiệm thực hiện pháp điển văn bản thuộc đề mục do cơ quan khác chủ trì thực hiện đã rất tích cực, chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì cũng như cơ quan liên quan để thực hiện pháp điển thuộc trách nhiệm của mình, bảo đảm chất lượng, tiến độ chung của cả đề mục, như: Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Tuy nhiên, công tác pháp điển là một nhiệm vụ mới, khó, bao gồm nhiều hoạt động ở nhiều công đoạn khác nhau, được giao theo hướng tản việc đến từng cơ quan, trong nhiều cơ quan lại giao đến từng đơn vị khác nhau thực hiện, do đó, việc phối hợp công tác giữa các đơn vị, cơ quan không tránh khỏi những vướng mắc, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của công tác pháp điển nói chung và kết quả pháp điển theo từng đề mục nói riêng.

2.4. Về mối liên hệ với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Công tác pháp điển có mối quan hệ chặt chẽ với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Có thể nói, sản phẩm của hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL là nguồn nguyên liệu quan trọng cho hoạt động pháp điển. Tuy nhiên, hiện nay, các bộ, ngành triển khai nhiệm vụ rà soát thường xuyên chưa thực sự hiệu quả, do đó, khi triển khai thực hiện pháp điển, việc thu thập văn bản, thu thập, sử dụng kết quả rà soát văn bản còn nhiều khó khăn, vướng mắc, làm chậm quá trình triển khai nhiệm vụ pháp điển. 

2.5. Một số vướng mắc trong triển khai thực hiện và kỹ thuật pháp điển

Thực tiễn triển khai công tác pháp điển trong thời gian qua cho thấy, thể chế về công tác này từ khâu tổ chức, triển khai cho đến kỹ thuật thực hiện đã bắt đầu bộc lộ một số hạn chế. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp cần nghiên cứu, đề xuất sửa, hoàn thiện thể chế để bảo đảm nâng cao hơn nữa chất lượng và tiến độ của nhiệm vụ pháp điển, bảo đảm lộ trình hoàn thành Bộ pháp điển theo Đề án xây dựng Bộ pháp điển đã đặt ra.

3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

3.1. Đối với Bộ Tư pháp

- Tập trung hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm công tác pháp điển của các cơ quan nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ làm công tác pháp điển;

- Cập nhật, duy trì và quản lý Cổng thông tin điện tử pháp điển;

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm pháp điển; tập huấn cho các cơ quan thực hiện pháp điển sử dụng phần mềm pháp điển.

- Thực hiện thẩm định kết quả pháp điển các đề mục theo quy định;

- Chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong giai đoạn 1 (2014 - 2017); phối hợp với các cơ quan khác thực hiện pháp điển các đề mục có liên quan đến các văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo hoặc ban hành;

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện công tác pháp điển;

- Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện, triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL;

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL; nghiên cứu, sửa, hoàn thiện thể chế về công tác pháp điển hệ thống QPPL.

3.2. Đối với các cơ quan thực hiện pháp điển

- Sớm ban hành Kế hoạch chung thực hiện pháp điển của cơ quan nhằm phân công các đơn vị thuộc cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục;

- Thực hiện xây dựng Kế hoạch riêng cho mỗi đề mục theo quy định;

- Đưa và dự toán kinh phí năm 2016 đối với các đề mục có thời hạn hoàn thành năm 2016, 2017;

- Bố trí nhân sự phù hợp làm công tác pháp điển tại cơ quan mình;

- Tập trung tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ làm công tác pháp điển của cơ quan;

- Tập trung thực hiện pháp điển các đề mục theo kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng; 

- Đề nghị các bộ, ngành đẩy nhanh thực hiện pháp điển các đề mục thuộc giai đoạn 1; các đề mục theo Kế hoạch có thời hạn hoàn thành trước năm 2018; đề mục có hệ thống văn bản ổn định, liên quan đến quyền lợi của các nhân, doanh nghiệp; các đề mục thuộc Giai đoạn 2 và 3 nhưng có thể triển khai sớm.

- Triển khai bài bản, tích cực công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản để sử dụng kết quả phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động pháp điển được triển khai kịp thời, hiệu quả.

- Thực hiện thông tin đầy đủ theo yêu cầu của Bộ Tư pháp để phục vụ Hội thảo định kỳ nói riêng và các hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm khác nói chung.
B. CÔNG TÁC HỢP NHẤT VĂN BẢN QPPL

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Tổng hợp kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL được ban hành kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015 của tất cả các cơ quan cụ thể như sau:

- Tổng số dự thảo văn bản hợp nhất dự kiến cần soạn thảo: … văn bản;

- Tổng số văn bản hợp nhất đã hoàn thành: … văn bản;

- Tổng số văn bản hợp nhất chưa hoàn thành: … văn bản;

- Tổng số văn bản không tiến hành hợp nhất: … văn bản.


 (Thông tin chi tiết xem tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này).
1. Đối với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hợp nhất văn bản QPPL thuộc phạm vi Chính phủ

Bộ Tư pháp đã cập nhật tình hình, kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL được ban hành kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015 của 22/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cụ thể:

- …/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ đã hoàn thành việc hợp nhất văn bản QPPL, gửi đăng Công báo, đăng Cổng thông tin điện tử theo quy định, gồm: ....

- …/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa hoàn thành việc hợp nhất hợp nhất văn bản QPPL, gồm: ...
- …/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ không có văn bản QPPL cần hợp nhất, gồm: ....

- …/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ không tiến hành hợp nhất đối với một số văn bản QPPL thuộc đối tượng cần thực hiện hợp nhất với lý do hiện nay đã có (hoặc đang xây dựng) văn bản mới thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc các văn bản QPPL này thuộc trường hợp khó tiến hành hợp nhất theo quy định tại Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: …

2. Đối với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hợp nhất văn bản QPPL ngoài phạm vi Chính phủ
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội và Kiểm toán nhà nước đã thực hiện hợp nhất đối với … văn bản QPPL được ban hành từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015. 
II. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC HỢP NHẤT VBQPPL
1. Mặt tích cực
- Thời gian qua, công tác hợp nhất văn bản QPPL tại các bộ, ngành ngày càng đi vào nề nếp. Về cơ bản, việc tổ chức, chỉ đạo triển khai thi hành Pháp lệnh đã được thực hiện khá bài bản, nghiêm túc, có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan trực thuộc bộ, ngành. Hàng năm, nhiều bộ, ngành đã quan tâm, chủ động đưa vào Chương trình, Kế hoạch công tác các nội dung hoạt động liên quan đến công tác hợp nhất văn bản QPPL nhằm tổ chức hiệu quả, kịp thời việc thực hiện hợp nhất văn bản QPPL. Đồng thời, nhiều Bộ, ngành còn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Pháp lệnh; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị chuyên môn trực thuộc; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cần thiết để thực hiện hợp nhất văn bản QPPL (nhân sự, kinh phí...);…

- Từ quá trình theo dõi, đôn đốc hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp đối với các Bộ, ngành và tình hình, kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL trong năm 2015 của các Bộ, ngành cho thấy, hầu hết các Bộ, ngành đã thực hiện việc hợp nhất văn bản QPPL theo đúng trình tự, thủ tục, nội dung và kỹ thuật hợp nhất được quy định tại Pháp lệnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu về tổ chức thực hiện thường xuyên việc hợp nhất các văn bản QPPL. Các Bộ, ngành đã xác định và tập hợp được tương đối chính xác, đầy đủ các văn bản QPPL cần hợp nhất, thực hiện việc hợp nhất văn bản QPPL theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 6, Điều 7 Pháp lệnh. Đồng thời, các văn bản hợp nhất đã được gửi đăng tải trên Công báo và Trang thông tin điện tử theo quy định tại Điều 8 Pháp lệnh nhằm tạo thuận lợi trong việc sử dụng văn bản hợp nhất (trừ những văn bản hợp nhất có nội dung thuộc bí mật nhà nước).

- Nhiều Bộ, ngành khi gặp vấn đề khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật thực hiện hợp nhất đã phản ánh trực tiếp về Bộ Tư pháp để trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm chất lượng thực hiện hợp nhất văn bản QPPL. 
2. Tồn tại, hạn chế
Qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan cũng như thực tiễn triển khai công tác hợp nhất văn bản QPPL thời gian qua đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:

2.1. Về thể chế liên quan đến thực hiện hợp nhất văn bản QPPL, văn bản hợp nhất
Nhiều quy định về kỹ thuật hợp nhất tại Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL năm 2012 còn chưa rõ ràng, thậm chí nhiều trường hợp phát sinh liên quan đến kỹ thuật hợp nhất cần có quy định để điều chỉnh, thực hiện thống nhất nhưng Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL năm 2012 chưa có quy định cụ thể như: Cách hiểu về văn bản QPPL được hợp nhất chưa thực sự thống nhất; việc đánh số, ký hiệu của văn bản hợp nhất; hợp nhất văn bản được sửa đổi, bổ sung nhiều lần về cùng một nội dung; hợp nhất nội dung được thay thế; hợp nhất văn bản có ban hành kèm theo Quy chế, Quy định, danh mục, biểu mẫu; cách thức ghi chú đối với những mẫu, phụ lục bị sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo văn bản sửa đổi, bổ sung; về việc sử dụng và trích dẫn văn bản hợp nhất; xử lý văn bản hợp nhất trong trường hợp các văn bản được hợp nhất hết hiệu lực thi hành; cách thức trình bày tên của văn bản hợp nhất lần thứ hai và những lần tiếp theo để tránh nhầm lẫn khi tra cứu;... Đây cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc lúng túng trong thực hiện hợp nhất văn bản QPPL, ảnh hưởng đến chất lượng kết quả của việc thực hiện hợp nhất văn bản QPPL; gây khó khăn không nhỏ khi sử dụng văn bản hợp nhất trong áp dụng, thi hành pháp luật. Ngoài ra, hầu hết các cơ quan đều gặp khó khăn liên quan đến thời hạn hoàn thành việc thực hiện hợp nhất văn bản QPPL. Qua thực tiễn cho thấy, quy trình thực hiện việc hợp nhất văn bản QPPL trải qua nhiều giai đoạn, đồng thời hợp nhất văn bản QPPL cũng là công việc đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ nên việc hoàn thành và bảo đảm yêu cầu về thời hạn thực hiện như quy định tại Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL năm 2012 hiện nay là tương đối khó khăn (đây cũng là kiến nghị, phản ánh chung của rất nhiều cơ quan). Để khắc phục, xử lý triệt để các hạn chế đã nêu, Bộ Tư pháp cho rằng, việc nghiên cứu, hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác hợp nhất văn bản QPPL là rất quan trọng và cần thiết.

2.2. Về việc gửi văn bản hợp nhất để đăng tải: Việc đăng tải văn bản hợp nhất trên Công báo và Trang thông tin điện tử đã được nhiều cơ quan thực hiện. Tuy nhiên, việc gửi văn bản hợp nhất để đăng tải đôi khi còn chưa đầy đủ, chưa đúng thời hạn theo yêu cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp cận, sử dụng văn bản hợp nhất của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.3. Về việc khai thác, sử dụng của văn bản hợp nhất: Việc khai thác, sử dụng văn bản hợp nhất trong thực tiễn còn hạn chế do các cơ quan chưa có sự quán triệt, phổ biến, hướng dẫn cụ thể về giá trị sử dụng của văn bản hợp nhất đối với các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, đối tượng liên quan khác.

2.4. Về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với đơn vị được giao làm đầu mối, tổ chức pháp chế tại các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc hợp nhất văn bản QPPL: Công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc tại phần lớn các cơ quan ngày càng được quan tâm, thực hiện tốt. Tuy nhiên, tại một số cơ quan, nhận thức về trách nhiệm thực hiện công tác hợp nhất văn bản QPPL của các đơn vị chuyên môn trực thuộc còn chưa đầy đủ, có đơn vị vẫn coi đây là nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức pháp chế nên chưa chủ động trong việc thực hiện hợp nhất văn bản QPPL; thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn với tổ chức pháp chế dẫn đến tiến độ và chất lượng thực hiện hợp nhất văn bản QPPL khó bảo đảm. 

2.5. Về tổ chức thực hiện, kỹ năng nghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL
Qua theo dõi, quản lý nhà nước về công tác hợp nhất văn bản QPPL cho thấy, hầu hết các cơ quan đều giao cho tổ chức pháp chế là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai công tác hợp nhất văn bản QPPL (theo dõi, đôn đốc các đơn vị chuyên môn trực thuộc cơ quan mình trong việc thực hiện hợp nhất văn bản QPPL; xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất; hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL;...). Việc trực tiếp thực hiện hợp nhất đối với các văn bản QPPL cụ thể được tổ chức theo 02 (hai) nhóm mô hình: (1) Các đơn vị chuyên môn trực thuộc đã chủ trì xây dựng, soạn thảo văn bản QPPL được sửa đổi, bổ sung sẽ trực tiếp thực hiện hợp nhất văn bản QPPL, sau đó xin ý kiến của tổ chức pháp chế. Đây cũng là mô hình tổ chức thực hiện hợp nhất văn bản QPPL được đa số cơ quan lựa chọn; (2) Tổ chức pháp chế chủ trì thực hiện hợp nhất, sau đó lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

Bên cạnh đó, một số cơ quan đã xây dựng được quy trình hợp nhất văn bản QPPL, trong đó phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL. 


Trên cơ sở phân công của Lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hợp nhất văn bản QPPL, các đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối đã bố trí nhân sự, biên chế cho việc tổ chức triển khai công tác hợp nhất văn bản QPPL tại cơ quan mình (hầu hết là bố trí từ 01- 02 người).

2.6. Về phân công, bố trí nhân sự, biên chế: Hầu hết các cơ quan đã có sự sắp xếp, bố trí về nhân sự, biên chế để thực hiện công tác hợp nhất văn bản QPPL. Tuy nhiên, số lượng nhân sự, biên chế được giao thực hiện công tác này nhìn chung còn thiếu, chưa có nhiều kinh nghiệm; trình độ chuyên môn chưa đồng đều, hầu hết là kiêm nhiệm, chưa có biên chế chuyên trách, dẫn đến khó ổn định và tập trung sâu vào chuyên môn, nghiệp vụ, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, chất lượng kết quả thực hiện công tác hợp nhất văn bản QPPL.

2.7. Về bố trí kinh phí bảo đảm
Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm công tác hợp nhất văn bản, pháp điển hệ thống QPPL, hầu hết các cơ quan đã bố trí kinh phí nhất định cho công tác hợp nhất văn bản QPPL. Tuy nhiên, kinh phí dành cho việc triển khai công tác hợp nhất văn bản QPPL tại một số cơ quan vẫn còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng công việc được giao, thậm chí một số cơ quan chưa thực sự chủ động bố trí về kinh phí thực hiện công tác hợp nhất văn bản QPPL (Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường). Kinh phí hỗ trợ, bảo đảm cho hoạt động xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện Pháp lệnh định kỳ hàng năm (kể từ năm 2013) theo Chỉ thị số 26/CT-TTg vẫn chưa được quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP dẫn đến những khó khăn nhất định cho các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện, sử dụng và quyết toán kinh phí đối với các nội dung chi này. 

3. Phương hướng trong năm 2016
Trên cơ sở kết quả công tác hợp nhất văn bản QPPL đã đạt được thời gian qua, trong năm 2016, Bộ Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hợp nhất văn bản QPPL sẽ tiếp tục tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, hoàn thiện thể chế về công tác hợp nhất văn bản QPPL;

- Tổ chức thực hiện thường xuyên việc hợp nhất văn bản QPPL theo quy định tại Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL năm 2012;

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thi hành Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL năm 2012; tham mưu kiến nghị cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản kịp thời xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất; 

- Tập trung bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ thuật hợp nhất văn bản QPPL; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Sổ tay nghiệp vụ kỹ thuật hợp nhất văn bản QPPL;

- Tiếp tục củng cố về tổ chức, biên chế, bố trí các điều kiện bảo đảm cần thiết cho việc triển khai công tác hợp nhất văn bản QPPL (tổ chức, biên chế, nhân sự, kinh phí,...)./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ;

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, Cục KTrVB.
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